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PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

A. Thông tin liên hệ Phòng GD Mầm non và GD Tiểu học (Tổ Tiểu học)
Email Phòng: tieuhoc@haiphong.edu.vn

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Năm sinh
	Số điện thoại
	Email
	Cụm phụ trách

	1
	Trần Thu Hằng
	 Trưởng phòng
	1974
	0904945928
	tranthuhang@haiphong.edu.vn
	Chung

	2
	Nguyễn Thị Bích Huệ
	Phó Trưởng phòng
	1969
	0986155666
	huethhd@gmail.com
	Cụm 1+Cụm 3

	3
	Hoàng Thúc Long
	Phó Trưởng phòng
	1970
	0982160136
	hoangthuclong@haiphong.edu.vn
	Cụm 2+Cụm 4

	4
	Nguyễn Văn Cả
	Chuyên viên
	1988
	0903225481
	nguyenvanca@haiphong.edu.vn
	Cụm 1

	5
	Trần Thị Thu Hằng
	Chuyên viên
	1974
	0945658795
	tranthithuhang@haiduong.edu.vn
	Cụm 2

	6
	Nguyễn Thị Bích Hà
	Chuyên viên
	1980
	0989567424
	nguyenthibichha@haiphong.edu.vn
	Cụm 3

	7
	Phạm Thị Thanh Liễu
	Chuyên viên
	1973
	0936676256
	phamthithanhlieu@haiphong.edu.vn
	Cụm 4









B. Các đơn vị thuộc địa bàn phụ trách
* Cụm 1 (Đ/c Nguyễn Văn Cả): Bao gồm các trường TH công lập, tư thục và trường phổ thông nhiều cấp có cấp Tiểu học trên địa bàn các xã, phường:
- Đông Hải Phòng: Lê Chân, An Biên, Nghi Dương, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng, An Lão, An Hưng, An Quang, Thủy Nguyên, Nam Triệu, Lê Ích Mộc.
- Tây Hải Phòng: Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Phạm Sư Mạnh, Trần Liễu, Nam An Phụ, Bắc An Phụ; Thanh Hà, Hà Đông, Hà Tây, Hà Nam, Hà Bắc; Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Nguyên Giáp, Chí Minh, Đại Sơn, Lạc Phượng.
 	- Các trường ngoài công lập: Trường Hữu Nghị quốc tế, Trường Việt Anh, Trường Quốc tế Singapore, Trường Lý Thái Tổ. 
* Cụm 2 (Đ/c Trần Thị Thu Hằng): Bao gồm các trường TH công lập, tư thục và trường phổ thông nhiều cấp có cấp Tiểu học trên địa bàn các xã, phường:
- Đông Hải Phòng: Hồng Bàng, Hồng An, Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, An Trường, An Khánh, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn.        
- Tây Hải Phòng: Thượng Hồng, Bình Giang, Kẻ Sặt, Đường An; Cẩm Giàng, Cẩm Giang, Tuệ Tĩnh, Mao Điền; Hải Dương, Thành Đông, Ái Quốc, Lê Thanh Nghị, Nam Đồng,Tứ Minh, Việt Hoà, Tân Hưng, Thạch Khôi.
- Các trường ngoài công lập: Vinschool Imperia, trường Nguyễn Tất Thành, Trường Amanaki,  Trường Sao Mai, Trường Newton. Trường Việt Nhật
* Cụm 3 (Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà): Bao gồm các trường TH công lập, tư thục và trường phổ thông nhiều cấp có cấp Tiểu học trên địa bàn các xã, phường:
- Đông Hải Phòng: Ngô Quyền, Gia Viên, Vĩnh Bảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Kiến An, Phù Liễn, Hưng Đạo, Dương Kinh, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận
- Tây Hải Phòng: Gia Lộc, Trường Tân, Gia Phúc, Yết Kiêu; Ninh Giang, Hồng Châu, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Vĩnh Lại; Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng
- Các trường ngoài công lập: Trường Dewey, Trường Alpha, Trường Edison.
* Cụm 4 (Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu): Bao gồm các trường TH công lập, tư thục và trường phổ thông nhiều cấp có cấp Tiểu học trên địa bàn các xã, phường:
- Đông Hải Phòng: An Dương, An Hải, An Phong, Việt Khê, Lưu Kiếm, Cát Hải, Bạch Long Vĩ, Hải An, Đông Hải, Thiên Hương, Bạch Đằng, Hòa Bình, Trường Chuyên biệt Hải Phòng.
- Tây Hải Phòng: Lê Đại Hành, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông; Trần Phú, Hợp Tiến, Nam Sách, Thái Tân, An Phú; Kim Thành, Lai Khê, Phú Thái, An Thành; Nhị Chiểu.
